
   TR           C  U T        

                             

 

          SINH VIÊN K41                       

 ính đến ngày 14/8/2017 

STT         n          S  lượng 

1.  Vi Hoàng Tùng 410101 7 

2.  Vũ Thị Thu Phương 410114 1 

3.  Trần Văn Sinh 410209 1 

4.  Hoàng Thị Trang 410316 12 

5.  Vũ Quỳnh  ương 410344 1 

6.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên 410531 1 

7.   iàng A Vư 410653 1 

8.  Bùi Thị Lý 410727 1 

9.  Lê Thị Hồng Uyên 410742 1 

10.   ường Văn Toan 410751 1 

11.   iàng Văn Tư 410754 1 

12.  Nguyễn Trọng Hiếu 410940 1 

13.  Vũ Thị Hồng Thắm 411002 2 

14.  Nông Thị Huế 411030 1 

15.   ỗ Kỳ Anh 411206 1 

16.  Thẩm Bá Hoàng 411238 1 

17.  Nguyễn Thị Thùy Trang 411245 2 

18.  Ma Thị Thanh Lam 411344 9 



19.  Trần Viết Huỳnh 411513 1 

20.  Vũ  ặng Ngọc Phan 411643 1 

21.  Hoàng Thị Hoa 411831 2 

22.  Trần Anh Tuấn 411911 1 

23.  Giáp Trang Nhung 412021 1 

24.  Nguyễn Ngọc Thiêm 412113 2 

25.  Nguyễn Thu Hà 412116 7 

26.  Lý Thị Phượng 412118 2 

27.   ỗ Thị Vân Anh 412137 1 

28.  Võ Khắc Duy 412217 1 

29.  Lò Diệu Linh 412353 3 

30.  Nguyễn Quỳnh Ngọc 412407 1 

31.  Nguyễn Thị ánh 412416 1 

32.  Vũ Thùy Dung 412433 1 

33.  Phạm Thị Cúc 412457 1 

34.  Hoàng Thanh Thúy 412501 1 

35.   ê  ương  iang 412503 2 

36.  Nguyễn Phương Anh 412504 1 

37.  Lê Thị Phương 412511 1 

38.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 412531 1 

39.  Vũ Thị Ngọc Khánh 412540 2 

40.  Nguyễn Diệu Trinh 412552 11 

41.   inh  gọc Thăng 412554 3 



42.  Bế Thị Thu Thảo 412556 1 

43.  Phạm Bích Phương 412620 6 

44.  Bùi Thị Phương Thảo 412625 2 

45.  Dương Mạc Thúy Ngà 412658 5 

46.   ặng Ngọc Linh 412744 7 

47.  Phạm Văn Quang 412901 4 

48.  Hoàng Anh Tuấn 413006 1 
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